Mẫu số 06
	PHÒNG/SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……
TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC………..
-------
	


DANH SÁCH HỌC SINH, HỌC VIÊN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỌC SINH BÁN TRÚ, HỌC VIÊN BÁN TRÚ
(Dùng cho cơ sở giáo dục có học sinh bán trú, học viên bán trú)

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Tiền ăn được hỗ trợ/tháng
	Tiền ở được hỗ trợ/tháng
	Gạo được hỗ trợ/tháng (kg)
	Số tháng
	Tổng số tiền ăn được hỗ trợ/năm
	Tổng số tiền ở được hỗ trợ/năm
	Tổng số gạo được hỗ trợ/ năm (kg)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	….., ngày...... tháng…..năm …...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)


